SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
 KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 10

         Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) 
I. Phần đọc – hiểu:  2.0 điểm
    Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang,

      Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.

Son phấn có thần chôn vẫn hận,

           Văn chương không mệnh đốt còn vương.

            Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,

Cái án phong lưu khách tự mang.

                                             Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,

 Người đời ai khóc Tố Như chăng?

                                   (Đọc Tiểu Thanh Ký-Nguyễn Du)

     1. Xác định nhận vật giao tiếp và mục đích giao tiếp trong bài thơ.(0.5 điểm)
     2. Phân tích phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ 3,4.(1.0 điểm)
     3. Theo anh(chị), vì sao Nguyễn Du lại có sự đồng cảm với số phận của nàng Tiểu Thanh?( 0.5 điểm)
II. Phần làm văn: 8.0 điểm
     Câu 1: 2.0 điểm

      “Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của con cháu, vì sự trường tồn của dân tộc, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở đất nước chúng ta ngày càng an toàn hơn”.

                   ( Bài tưởng niệm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia).

       Từ lời kêu gọi trên, anh( chị) hãy viết một đoạn văn( khoảng 100 chữ) về vấn đề an toàn giao thông hiện nay.

     Câu 2: 6.0 điểm
      Dựa vào truyện Tấm Cám, tưởng tượng mình là cá bống, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Bống với Tấm và mẹ con Cám, từ đó suy nghĩ về cái thiện và cái ác.
HẾT
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HƯỚNG DẪN CHẤM
( Gồm có 03 trang)

A. Hướng dẫn chung
     1. Giám khảo cần nắm chắc yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Do yêu cầu của kiểm tra đánh giá theo định hướng phát phát triển năng lực và đặc trưng của môn ngữ văn nên giám khảo cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
     2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi câu và được thống nhất trong tổ bộ môn.
     3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn điểm 0.50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0.50, lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm)
B. Hướng dẫn chấm cụ thể

    I. Đọc hiểu 








     (2.0 điểm)
 1.Yêu cầu về kĩ năng:

     - Học sinh có kĩ năng đọc hiểu về văn bản

     - Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
2. Yêu cầu về kiến thức:
    Câu 1: Xác định nhân vật giao tiếp và mục đích giao tiếp            (0.5 điểm)
     - Nhân vật giao tiếp: 

       + Người nói: tác giả Nguyễn Du.
       + Người nghe: độc giả.
     - Mục đích giao tiếp: 

       + Thể hiện niềm thương cảm cho số phận tài sắc bạc mệnh của Tiểu Thanh.
       + Niềm khao khát tri âm hướng về hậu thế.

   Câu 2: Phân tích phép tu từ trong hai câu thơ 3,4                         (1.0 điểm)
     - Phép tu từ sử dụng trong hai câu thơ là phép hoán dụ và nhân hóa. 
     - Phân tích: 
       + Phép hoán dụ:

          Son phấn: Liên tưởng đến nhan sắc( của Tiểu Thanh).
          Văn chương: Liên tưởng đến tài năng( của Tiểu Thanh).

       + Phép nhân hóa: Son phấn, văn chương là những vật vô tri vô giác nhưng có số mệnh, biết hận hờn, xót xa.

       Phép liên tưởng làm cho cách diễn đạt của câu thơ sinh động, gợi cảm hơn.  
Câu 3:                                                                                                   (0.5 điểm)
     Nguyễn Du đồng cảm với Tiểu Thanh vì nhà thơ là người có tấm lòng nhân hậu và tự thấy mình giống với Tiểu Thanh, cũng là người tài hoa mệnh bạc.
    Phần II: Làm văn                                                                                 (8.0 điểm) 
    Câu 1: 








             (2.0 điểm) 

    1. Yêu cầu về kĩ năng:
       - HS biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội với dung lượng khoảng 100 chữ.
       - Thể hiện được ý kiến, suy nghĩ của mình về vấn đề an toàn giao thông hiện nay một cách rõ ràng, chính xác.
       - Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
       - Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
    2. Yêu cầu về kiến thức:
        HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được tình hình giao thông hiện nay ở nước ta và đề xuất giải pháp để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

        Nội dung gợi ý:
          - Giới thiệu vấn đề bàn luận. 





 (0.25 điểm)
          - Thực trạng về an toàn giao thông hiện nay: Tình hình tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạp với mức độ nghiêm trọng. Điều đó được thể hiện qua những con số thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về số vụ tai nạn, số người bị thương, số người chết…do tại nạn giao thông.                      (0.5 điểm)
          - Nguyên nhân của tai nạn giao thông.                                          (0.25 điểm)  

          - Hậu quả của tai nạn giao thông.
                                          (0.25 điểm)
          - Giải pháp để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.                                                                                                              (0.5 điểm) 

          - Bài học nhận thức và hành động của bản thân.                            (0.25 điểm)
     Câu 2: 









   (6.0 điểm)  

        1. Yêu cầu về kĩ năng
          - Học sinh biết cách tưởng tượng, nhập vai nhân vật kể chuyện dựa theo một chi tiết trong truyện cổ tích Tấm Cám. Học sinh có thể sáng tạo và kể theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo tính mạch lạc của các chi tiết, sự việc được kể.
          - Kết hợp tự sự với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
          - Không mắc các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu.
             Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo.
       2. Yêu cầu về kiến thức
           Trên cơ sở nắm rõ chi tiết về con cá bống trong truyện cổ tích Tấm Cám, làm rõ ý nghĩa về cái thiện và cái ác qua nội dung câu chuyện tưởng tượng.

             Những nội dung gợi ý:        
          a. Mở bài:






                      ( 0.5 điểm) 
              Giới thiệu nhân vật và câu chuyện được kể. 
          b.Thân bài: 







           (5.0 điểm)
            - Hoàn cảnh gặp gỡ: Tình cờ Bống còn sót lại trong giỏ của Tấm khi Cám lừa trút hết cá của Tấm để về giành phần thưởng, được Tấm đưa về nuôi. 
            - Khi về ở trong giếng nhà Tấm, Cám:
              + Tấm hàng ngày bớt một bát cơm phần mình mang cho Bống. Bống mỗi ngày một lớn.
               + Mẹ con Cám rắp tâm lừa Tấm để giết Bống.
            - Khi hóa thân thành những trang phục, ngựa, yên cương giúp Tấm được đi xem lễ hội và trở thành vợ vua. 

* Suy nghĩ về cái thiện và cái ác: Tấm là người lương thiện, mẹ con Cám là kẻ độc ác; thiện luôn thắng ác, người lương thiện sẽ được yêu thương và đền đáp   ( Tấm được Bụt giúp đở, được làm vợ vua). 
      c. Kết bài:           






             ( 0.5 điểm)
          Khái quát ý nghĩa câu chuyện: “Ở hiền gặp lành”.
………HẾT……..
ĐỀ CHÍNH THỨC
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